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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

Model Khớp nối Thân mũi khoan Đường kính mũi khoan
khuyến nghị

Đường kính ngoàiChiều dàiTrọng lượng

ACE10 40mm DIN405 6 TPI Box ACE10 55 ~ 66 mm 47 mm 772.0 mm7.0 kg
ACE20L JIS50 Box DHD065 66 ~ 76 mm 58 mm 781.5 mm11.0 kg
ACE20 50mm DIN405 6 TPI Box, Pin MACH20 70 ~ 80 mm 62 mm 797.0 mm12.5 kg
ACE30 API 2 3/8 Reg. Pin DHD3.5 87 ~ 105 mm 79 mm 839.0 mm24.0 kg
ACE35 API 2 3/8 Reg. Pin DHD3.5 93 ~ 105 mm 85 mm 795.0 mm25.0 kg
ACE40 API 2 3/8 Reg. Pin DHD340 105 ~ 127 mm 98 mm 925.0 mm38.0 kg
ACE50 API 3 1/2 Reg. Pin DHD350 130 ~ 152 mm 121 mm1112.0 mm68.0 kg
ACE55 API 3 1/2 Reg. Pin DHD350 140 ~ 152 mm 126 mm1112.0 mm74.0 kg
ACE60 API 3 1/2 Reg. Pin QL60 152 ~ 194 mm 142 mm1070.0 mm90.0 kg
ACE65 API 3 1/2 Reg. Pin QL60 165 ~ 194 mm 146 mm1070.0 mm93.0 kg
ACE80 API 4 1/2 Reg. Pin DHD380 195 ~ 270 mm 182 mm1310.0 mm181.0 kg
ACE120 API 6 5/8 Reg. Pin, khớp lục giác QL120 311 ~ 460 mm 286 mm1713.0 mm608.0 kg
ACE380 API 6 5/8 Reg. Pin, khớp lục giác SD15 445 ~ 610 mm 376 mm1660.0 mm1140.0 kg
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Hiện nay không có các mục tin tức. 
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